
 

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

DÀNH CHO KHDN 
Áp dụng từ ngày 18/10/2022 

(ban hành kèm theo thông báo số 1669/TB-DAB-HDPDP ngày 14/10/2022 về việc ban hành biểu phí dịch vụ dành cho 

Khách hàng doanh nghiệp) 

STT Loại dịch vụ Biểu phí 

1 Phí đăng ký dịch vụ Miễn phí 

2 Phí sử dụng dịch vụ theo gói 

Gói Basic: Miễn phí 

Gói Silver: 100.000 VND/tháng 

Gói Gold:  200.000 VND/tháng 

3 
Phí điều chỉnh/bổ sung thông tin/hủy dịch 

vụ/cấp lại mật khẩu 
20.000VND/lần 

4 Phí nhận xác thực OTP bằng SMS Miễn phí 

5 Chuyển khoản trong hệ thống Vikki Bank Miễn phí 

6 Chuyển khoản ngoài hệ thống Vikki Bank  

6.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản 
0,01% TT: 10.000 VND/món 

TĐ: 500.000 VND/món 

6.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản 
0,025% TT: 15.000 VND/món  

TĐ:750.000 VND/món 

7 

Nhận thông báo phát sinh giao dịch qua 

SMS (không bao gồm trong phí sử dụng 

dịch vụ theo gói) 

01 số điện thoại: 50.000VND/tháng 

02 số điện thoại: 70.000VND/tháng 

Từ số điện thoại thứ 3 trở đi: cộng thêm 

10.000VND/số điện thoại/tháng 

 

 

Ghi chú:  

1. Miễn phí phát hành thẻ đa năng, miễn phí thường niên năm đầu tiên cho các Thành viên của 

Doanh nghiệp có nhu cầu mở thẻ đa năng. Lưu ý: ĐVKD khi mở thẻ cho các Thành viên phải 

nhập mã số thành viên 9651845 - Triển khai NHĐT mới dành cho KHDN để được hưởng 

chính sách phí miễn phí thường niên năm đầu tiên. 

  



 

 
 

2. Các tiện ích chính của dịch vụ Ngân hàng điện tử theo Gói dịch vụ: 

STT 
Tên gói/dịch 

vụ 
Các dịch vụ trong gói 

Kênh triển khai 

1 Basic 
Tra cứu thông tin tài khoản Internet Banking, SMS 

Banking Tra cứu thông tin giao dịch 

2 Silver 

Tra cứu thông tin tài khoản 

Internet Banking, SMS 

Banking 

Tra cứu thông tin giao dịch 

Chuyển khoản (trong và ngoài hệ 

thống) với hạn mức từ 1 tỷ đồng trở 

xuống 

3 Gold 

Tra cứu thông tin tài khoản 

Internet Banking, SMS 

Banking 

Tra cứu thông tin giao dịch 

Chuyển khoản (trong và ngoài hệ 

thống) với hạn mức trên 1 tỷ đến 3 

tỷ đồng 

 


